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Đắk Lắk, ngày         tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc (Đợt 33) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-SYT ngày 08/6/2022 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục 

kiểm tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 10/10/2022. 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 07 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 19 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 19 Giấy chứng nhận đạt 

Thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /10/2022 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
22264/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐOÀN THỊ THU VI 12/12/1998 241 625 660 Cao đẳng dược 

Xã Pơng Drang - Huyện Krông 

Búk - Tỉnh Đắk Lắk 
 

2.  
22265/CCHN

-D-SYT-ĐL 
BÙI NHẬT VŨ 31/12/1991 

066 091 008 

599 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Hòa Thuận - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

3.  
22266/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LÃ QUỐC ĐẠT 12/03/1996 

037 096 008 

064 
Dược sĩ đại học 

Xã Nam Bình - Huyện Đắk 

Song - Tỉnh Đắk Nông 
 

4.  
22267/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRƯƠNG NGỌC BÌNH 03/10/1974 240 522 305 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

5.  
22268/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRẦN THẾ BẢO 24/12/1997 

066 097 001 

538 
Dược sĩ đại học 

Thị trấn Krông Kmar - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 
 

6.  
22269/CCHN

-D-SYT-ĐL 
PHẠM THỊ VÂN HỒNG 20/01/1999 

066 199 004 

519 
Cao đẳng dược 

Xã Ea Kly - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

7.  
22270/CCHN

-D-SYT-ĐL 
PHAN THỊ KIM CÚC 23/12/1984 

040 184 035 

358 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Rô Men - Xã Đam Rông - 

Huyện Lâm Đồng 

Cấp điều chỉnh lần: 2, 

số CCHND: 

01262/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 10/11/2015 

 
  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /10/2022 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1.  
22574/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ ÁNH 

NHÂN 

Quầy thuốc Ánh Nhân của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 9, Xã Ea Bar - Huyện Buôn 

Đôn 

Cấp điều chỉnh lần: 4, số 

GCNĐĐKKDD: 

19447/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2019 

2.  
22575/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGUYỆT 

Quầy thuốc Ngọc Thông của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Hòa Phú, Xã Ea Nuôl - 

Huyện Buôn Đôn 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19441/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2019 

3.  
22576/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

THƯƠNG 

Nhà thuốc Khang Dược của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 53 - Mạc Đỉnh Chi, Phường 

Tân Tiến - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

20304/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 10/9/2020 

4.  
22577/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM ĐỨC CẢNH 

Quầy thuốc Hồ Duyên của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 07, Xã Tân Hòa - Huyện 

Buôn Đôn 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

20076/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 23/3/2020 

5.  
22578/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ CẨM 

HẰNG 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 10952 

Số 406 - Lê Duẩn, Phường Ea 

Tam - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

22218/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 06/5/2022 

6.  
22579/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THU HÀ 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 9366 

Số 156 - Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Thành Công - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

21351/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 28/10/2021 

7.  
22580/ĐKKDD-

ĐL 
HÀ THỊ THẢO 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 10933 

Số 66 - Trần Hưng Đạo, Tổ dân 

phố 6, Phường An Lạc - Thị xã 

Buôn Hồ 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

22175/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 18/4/2022 

8.  
22581/ĐKKDD-

ĐL 
TRỊNH THÙY TRÂM 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 10935 

Số 01 - Phạm Ngũ Lão, Phường 

An Bình - Thị xã Buôn Hồ 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

22174/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 18/4/2022 

9.  
22582/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ LINH 

CHI 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 8731 

Số 540-542 - Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

21125/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 10/6/2021 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

10.  
22583/ĐKKDD-

ĐL 
MAI THỊ TUYẾT 

Quầy thuốc Ngọc Hân của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Buôn Cư Păm, Xã Dang Kang - 

Huyện Krông Bông 
 

11.  
22584/ĐKKDD-

ĐL 

HOÀNG THỊ KIM 

THANH 

Quầy thuốc Kim Thanh của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea Ktur - Huyện Cư 

Kuin 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19493/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 20/9/2019 

12.  
22585/ĐKKDD-

ĐL 
HỒ THỊ MẬN 

Quầy thuốc Long Mận của Công ty TNHH 

Dược Vật tư y tế Thuốc sỉ ETC Pharma 

Thôn Bình Hòa, Xã Ea M'nang - 

Huyện Cư M'Gar 
 

13.  
22586/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ YẾN NHI 

Quầy thuốc Hiếu Nhi của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea Kiết - Huyện Cư 

M’Gar 
 

14.  
22587/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ THU 

HOA 

Quầy thuốc Nhật Minh của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 42 - Buôn Sút M'Grư, Xã Cư 

Suê - Huyện Cư M’Gar 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

19586/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 12/11/2019 

15.  
22588/ĐKKDD-

ĐL 

HOÀNG THỊ THANH 

NGA 
Quầy thuốc tư nhân Hoàng Nga 

Số 22 - Thôn 03, Xã Cư M'Gar - 

Huyện Cư M'Gar 
 

16.  
22589/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ HIỀN Quầy thuốc tư nhân Minh Hiền 

Thôn Hòa Thành, Xã Hòa Đông - 

Huyện Krông Pắc 
 

17.  
22590/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN THỊ HỒNG Quầy thuốc tư nhân Hồng Phong 

Xóm 1 - Thôn 12, Xã Pơng Drang 

- Huyện Krông Búk 
 

18.  
22591/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN NGỌC ANH Nhà thuốc tư nhân Thiên Ân 2 

Số 123 - Nguyễn Thị Định, 

Phường Thành Nhất - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

 

19.  
22592/ĐKKDD-

ĐL 
PHÙNG NHẬT DUY 

KHO THÀNH PHẨM ĐĂK LĂK - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH 

HÒA 

Hẻm số 06 - Hà Huy Tập, Phường 

Tân Lợi - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /10/2022 của Sở Y tế) 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1.  579/22/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ ÁNH 

NHÂN 

Quầy thuốc Ánh Nhân của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 
Thôn 9, Xã Ea Bar - Huyện Buôn Đôn 03 năm kể từ ngày ký 

2.  580/22/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGUYỆT 

Quầy thuốc Ngọc Thông của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Hòa Phú, Xã Ea Nuôl - Huyện 

Buôn Đôn 
03 năm kể từ ngày ký 

3.  581/22/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

THƯƠNG 

Nhà thuốc Khang Dược của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 53 - Mạc Đỉnh Chi, Phường Tân Tiến 

- Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến hết ngày 10 tháng 

9 năm 2023 

4.  582/22/GPP-QT PHẠM ĐỨC CẢNH 
Quầy thuốc Hồ Duyên của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 07, Xã Tân Hòa - Huyện Buôn 

Đôn 

đến hết ngày 23 tháng 

03 năm 2023 

5.  583/22/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ CẨM 

HẰNG 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 10952 

Số 406 - Lê Duẩn, Phường Ea Tam - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến hết ngày 06 tháng 

5 năm 2025 

6.  584/22/GPP-NT LÊ THU HÀ 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 9366 

Số 156 - Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Thành Công - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

đến hết ngày 28 tháng 

10 năm 2024 

7.  585/22/GPP-NT HÀ THỊ THẢO 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 10933 

Số 66 - Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 6, 

Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ 

đến hết ngày 18 tháng 

4 năm 2025 

8.  586/22/GPP-NT TRỊNH THÙY TRÂM 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 10935 

Số 01 - Phạm Ngũ Lão, Phường An 

Bình - Thị xã Buôn Hồ 

đến hết ngày 18 tháng 

4 năm 2025 

9.  587/22/GPP-NT NGUYỄN THỊ LINH CHI 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 8731 

Số 540-542 - Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Tân Lập - Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến hết ngày 10 tháng 

6 năm 2024 

10.  588/22/GPP-QT MAI THỊ TUYẾT 
Quầy thuốc Ngọc Hân của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Buôn Cư Păm, Xã Dang Kang - Huyện 

Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

11.  589/22/GPP-QT 
HOÀNG THỊ KIM 

THANH 

Quầy thuốc Kim Thanh của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 
Thôn 1, Xã Ea Ktur - Huyện Cư Kuin 03 năm kể từ ngày ký 

12.  590/22/GPP-QT HỒ THỊ MẬN 
Quầy thuốc Long Mận của Công ty TNHH 

Dược Vật tư y tế Thuốc sỉ ETC Pharma 

Thôn Bình Hòa, Xã Ea M'nang - Huyện 

Cư M'Gar 
03 năm kể từ ngày ký 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

13.  591/22/GPP-QT LÊ YẾN NHI 
Quầy thuốc Hiếu Nhi của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 
Thôn 1, Xã Ea Kiết - Huyện Cư M’Gar 03 năm kể từ ngày ký 

14.  592/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ THU HOA 
Quầy thuốc Nhật Minh của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 42 - Buôn Sút M'Grư, Xã Cư Suê - 

Huyện Cư M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

15.  593/22/GPP-QT 
HOÀNG THỊ THANH 

NGA 
Quầy thuốc tư nhân Hoàng Nga 

Số 22 - Thôn 03, Xã Cư M'Gar - Huyện 

Cư M'Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

16.  594/22/GPP-QT LÊ THỊ HIỀN Quầy thuốc tư nhân Minh Hiền 
Thôn Hòa Thành, Xã Hòa Đông - Huyện 

Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

17.  595/22/GPP-QT TRẦN THỊ HỒNG Quầy thuốc tư nhân Hồng Phong 
Xóm 1 - Thôn 12, Xã Pơng Drang - 

Huyện Krông Búk 
03 năm kể từ ngày ký 

18.  596/22/GPP-NT TRẦN NGỌC ANH Nhà thuốc tư nhân Thiên Ân 2 

Số 123 - Nguyễn Thị Định, Phường 

Thành Nhất - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

03 năm kể từ ngày ký 

19.  597/22/GPP-KT PHÙNG NHẬT DUY 

KHO THÀNH PHẨM ĐĂK LĂK - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH 

HÒA 

Hẻm số 06 - Hà Huy Tập, Phường Tân 

Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 
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